
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc    

Số:           /SYT-NVYD 

V/v thông báo danh sách các xã 

thuộc tỉnh Kon Tum giáp ranh 

với các xã thuộc tỉnh giáp ranh 

Kon Tum, ngày        tháng 7 năm 2021   

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và 

Quảng Nam; 

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh Gia Lai, Quảng 

Ngãi và Quảng Nam; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ trách nhiệm của Sở Y tế được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế1: 

“b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp 

ranh thống nhất xác định và thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

tại xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP”. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh cũng như thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh theo 

quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 

Chính phủ, Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo danh sách các xã của tỉnh Kon Tum 

giáp ranh với các xã của tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Nam (chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo) để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiếm y 

tế trên địa bàn các xã được thuận lợi và theo đúng quy định tại Thông tư số 

30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ái 

                                           
1 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC TỈNH KON TUM GIÁP RANH 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày       /7/2021  

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

1. Các xã thuộc tỉnh Kon Tum giáp ranh với các xã thuộc tỉnh Gia Lai 

STT Tỉnh Kon Tum Tỉnh Gia Lai 

1 Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai 

Ia Ô, huyện Ia Grai 

Ia Khai, huyện Ia Grai 

Xã Ia Kreng, huyện Chư Păh 

2 Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy Xã Ia Kreng, huyện Chư Păh 

3 Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy 

Xã Ia Kreng, huyện Chư Păh 

Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh 

4 Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Xã Ia Phí, huyện Chư Păh 

5 Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 
Xã Ia Phí, huyện Chư Păh 

Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh 

6 Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum 
Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh 

Xã Hà Tây, huyện Chư Păh 

7 Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Xã Hà Tây, huyện Chư Păh 

8 Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy Xã Hà Tây, huyện Chư Păh 

9 Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Xã Hà Tây, huyện Chư Păh 

10 Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy 

Xã Hà Tây, huyện Chư Păh 

Xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa 

Xã Kon Pne, huyện KBang 

Xã Đăk Rong, huyện KBang 

11 Thị trấn Măng Đen, huyện Plông Xã Đăk Rong, huyện KBang 

12 Xã Hiếu, huyện Plông 
Xã Đăk Rong, huyện KBang 

Xã Sơn Lang, huyện KBang 

2. Các xã thuộc tỉnh Kon Tum giáp ranh với các xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

STT Tỉnh Kon Tum Tỉnh Quảng Ngãi 

1 Xã Hiếu, huyện Plông Xã Ba Xa, huyện Ba Tơ 

2 Xã Pờ Ê, huyện Plông 

Xã Ba Xa, huyện Ba Tơ 

Xã Ba Vì, huyện Ba Tơ 

Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 

Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 

Xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 

3 Xã Ngọc Tem, huyện Plông 

Xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 

Xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây 

Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 

4 Xã Đăk Ring, huyện Plông Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 



STT Tỉnh Kon Tum Tỉnh Quảng Ngãi 

5 Xã Đăk Nên, huyện Plông 

Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 

Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây 

Xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây 

Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây 

3. Các xã thuộc tỉnh Kon Tum giáp ranh với các xã thuộc tỉnh Quảng Nam 

STT Tỉnh Kon Tum Tỉnh Quảng Nam 

1 Xã Đăk Nên, huyện Plông 

Xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Don, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My 

2 Xã Măng Bút, huyện Plông Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My 

3 Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My 

4 Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My 

5 Xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông 
Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Linh, huyện Nam Trà My 

6 Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei Xã Trà Linh, huyện Nam Trà My 

7 Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei 

Xã Trà Linh, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Cang, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My 

Xã Trà Leeng, huyện Nam Trà My 

Xã Phước Thành, huyện Phước Sơn 

Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn 

8 Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei 
Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn 

Xã Phước Công, huyện Phước Sơn 

9 Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei 
Xã Phước Công, huyện Phước Sơn 

Xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn 

10 Xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei 

Xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn 

Xã Phước Năng, huyện Phước Sơn 

Xã Đăk Pring, huyện Nam Giang 
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